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THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 
傛伕捖寒氛仲傂袎 

傛伕 矛丫向包 圭池觜他份 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏袎 

冔改卡 湡 唒元包 唒元出伂傂 扣捖扣捖 伊泥仲砉吐丁包 玸捖玸捖 

亙扣屹亙傂 帆渻 矛捖矛捖 亙扣悷囚亙汔吃份 絆捖絆捖 唒摓入 屹亙傂 

悷囚悷囚亙扣悷囚 渢扣袎 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AJITE  AJITĀÑCAYA  HĀRA  HĀRA,  MAITREYA 

AVALOKITE  KARA  KARA,  MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI,  BHARA  BHARA  
MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VĪJE,  SMARA  SMARA  ATMAKAṂ  SAMAYA  
BODHI  BODHI MAHĀ-BODHI  SVĀHĀ 

 
Chân Ngôn này là Pháp tu căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhờ vào Chú 

này mà mau chóng thành Phật. Đây cũng là Pháp tu của chư Phật ba đời 
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_Ý nghĩa của bài Chú này là: 
NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo 
NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là 
OṂ: nhiếp triệu 
AJITE  AJITĀÑCAYA  HĀRA  HĀRA: thâu nhiếp như Vô Năng Thắng, thâu 

nhiếp Vô Năng Thắng Hạnh 
MAITREYA  AVALOKITE: hiền từ quán chiếu 
KARA  KARA: tạo làm, tạo làm 
MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI: thành tựu Đại Thệ Nguyện 
BHARA  BHARA: đảm nhận, trợ giúp 
MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VĪJE: mầm giống của Đại Bồ Đề Đạo Trường 
SMARA  SMARA  ATMAKAṂ  SAMAYA: ghi nhớ, ghi nhớ Thệ Nguyện của 

Ta 
BODHI  BODHI MAHĀ-BODHI: khai ngộ, khai ngộ, đại khai ngộ… tức chỉ sự 

Giác Ngộ của ba Thừa 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu 
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